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Phần thứ nhất
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Quảng Trị là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, là điểm đầu trên tuyến đường chính của Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến các cảng biển miền Trung như: Cửa Việt, Chân Mây, Đà Nẵng, Vũng Áng... Quảng Trị có vị trí địa lý thuận lợi, giáp với biển ở phía Đông và nước Lào ở phía Tây, cho phép giao lưu mở rộng với các vùng trong khắp cả nước và trong khu vực Đông Nam Á; Có tài nguyên đất đai phong phú, địa hình đa dạng, thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh, ổn định và bền vững. Tỉnh Quảng Trị có 70,8% dân số sống ở nông thôn, nông nghiệp là một ngành kinh tế chủ lực của tỉnh; Trong 5 năm  qua (2011- 2015), sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và khá toàn diện; nông nghiệp và kinh tế nông thôn đang có những chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,7%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đề ra.
Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp liên tục tăng bình quân trên 3,5%/năm (riêng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 tăng 4,2% so với cùng kỳ 2015).  Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, hình thành các vùng sản xuất nông sản tập trung gắn với công nghiệp chế biến. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi. Sản xuất lương thực cây có hạt (lúa, ngô) phát triển bền vững sản lượng đạt trên 22,5 vạn tấn/năm, đảm bảo an ninh lương thực nội tỉnh. Diện tích canh tác lúa chất lượng cao tăng khá nhanh từ 10.000 ha năm 2010 tăng lên gần 16.000 ha năm 2016. 

Các loại cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày như: lạc, Cà phê, cao su, hồ tiêu, đã được khẳng định và tiếp tục phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với công nghiệp chế biến, góp phần quan trọng vào xuất khẩu, tạo nguồn thu ngoại tệ cho tỉnh. Đến cuối năm 2016, diện tích cao su 19.945,6 ha, tăng 1,22 lần so với năm 2010; Hồ tiêu 2.448 ha, tăng 1,23 lần so với năm 2010; cà phê 5349,2 ha, tăng 1,14 lần so với năm 2010; sắn 12.999,3 ha, tăng 1,33 lần so với năm 2010.

Ngành chăn nuôi có vai trò, vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị; đã từng bước chuyển dịch từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng thâm canh bán công nghiệp, công nghiệp gắn với an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Tỷ trọng giá trị ngành chăn nuôi trong tổng giá trị nông nghiệp tăng từ 20,4% năm 2010 lên 29,6% năm 2015.

Trong nuôi trồng thủy sản nghề nuôi tôm nước mặn lợ (tôm thẻ chân trắng, tôm sú) đã có những bước phát triển vượt bậc. Diện tích nuôi ngày càng được mở rộng, năng suất và sản lượng ngày càng tăng; nghề nuôi tôm đã góp phần làm giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người; xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân, đặc biệt nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu. Đến năm 2016, diện tích nuôi tôm nước mặn lợ là 980 ha, sản lượng đạt 3.773  tấn, trong đó nuôi tôm sú  430 ha, sản lượng 430 tấn và nuôi tôm thẻ chân trắng là 550 ha, sản lượng 3.343 tấn. 
Trong sản xuất lâm nghiệp, mục tiêu quy hoạch phát triển trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn/cấp chứng chỉ  FSCTM với diện tích 42.000 ha trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Việc xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ FSC phù hợp với Chiến lược Lâm nghiệp Việt Nam và Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng đến năm năm 2020. Đây là định hướng trong quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên lĩnh vực Lâm nghiệp, nhằm tạo chuỗi giá trị cao trong sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế gắn với giá trị môi trường.
Các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông, lâm, ngư nghiệp được ứng dụng rộng rãi vào sản xuất. Các loại giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản chất lượng cao đã được đưa vào sản xuất, góp phần quan trọng cho việc tăng năng suất cây trồng, con nuôi, nâng cao chất lượng nông sản...

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế:

Tiềm năng lợi thế của các vùng chưa được khai thác triệt để. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, khối lượng nông sản hàng hoá chưa nhiều, chất lượng nông sản hàng hóa chưa cao, khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chậm; trồng trọt còn chiếm tỷ trọng cao (60,4%), chăn nuôi và ngành nghề dịch vụ chiếm tỷ trọng thấp (chăn nuôi 33,1%, ngành nghề dịch vụ 6,5%). Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Kỹ thuật thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của bà con nông dân còn thấp. Quy mô, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn chưa cao, nhất là mối liên kết giữa Doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất,chế biến và tiêu thụ nông sản còn thiếu và yếu. Kinh tế trang trại, gia trại quy mô nhỏ, đang gặp nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ. Nhiều vùng nông thôn thuần nông, ngành nghề dịch vụ phát triển chậm, lao động thiếu việc làm, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo còn thấp. 

Các chính sách phát triển nông nghiệp chưa tạo được các bước đột phá và động lực phát triển mạnh mẽ cho một số lĩnh vực, một số vùng; chưa thực sự là đòn bẫy để tạo đà phát triển một số cây trồng, vật nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao để xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ lớn cho tỉnh.

Để tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của các vùng miền, từng bước tái cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng tăng chất lượng hàng hoá nông sản, nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu góp phần tích cực vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng và ban hành Đề án “Phát triển một số cây trồng, con nuôi chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàntỉnh  giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” nhằm xác định một số loại cây trồng, con nuôi chủ lực có lợi thế so sánh, phù hợp yêu cầu thị trường để quy hoạch, ban hành các chính sách nhằm đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất, tạo ra sự đột phá về năng suất, chất lượng, sản lượng các sản phẩm chủ lực, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người sản xuất, ổn định đời sống của cư dân nông thôn. 
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.
- Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020;

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
- Quyết định số 2194/2009/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển giống cây trồng, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản đến năm 2020;

- Nghị định 02/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;
- Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020;

- Thông tư 183/TT-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

- Quyết định số 321/QĐ- TTg  ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;
- Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2020;

- Quyết đinh số 824/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Trồng trọt năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
- Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

- Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/10/2013 của Bộ Nông nghiệp &PTNT ban hành chương trình hàng động thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp&PTNT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
- Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn;
- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
- Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 8/7/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT vầ việc phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp”; 

- Quyết đinh số 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực Trồng trọt năm 2014-2015 và giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;

- Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

- Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 25 tháng 9 năm 2015;
- Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 17/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
- Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của thủ tướng chính phủ;
- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Thông báo Kết luận số 139/TB-TU ngày 13 tháng 9 năm 2016 của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Thông báo số 02/TB-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với các Sở, ngành và địa phương về bàn biện pháp chuyển đổi cây Dứa trong mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp;
- Thực trạng, tiềm năng của tỉnh hiện nay, xu thế phát triển chung của cả nước và thế giới.
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Phạm vi Đề án.

Đề án tập trung đẩy mạnh phát triển một số cây trồng, con nuôi chủ lực có lợi thế cạnh tranh tại các vùng chuyên canh tập trung trên địa bàn toàn tỉnh như: Lúa chất lượng cao, cà phê chè, hồ tiêu, cao su, sắn, cây ăn quả đặc sản, bò, lợn, gia cầm, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, trồng rừng có chứng chỉ FSC (để rộng hơn có nên dùng từ cây lâm nghiệp: Bên cạnh rừng FSC thì phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ để tăng thu nhập từ rừng cũng là hướng đi chiến lược) gắn với khai thác lợi thế so sánh theo vùng sinh thái và phát triển bền vững. 
2. Đối tượng Đề án

Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân (sau đây gọi là các tổ chức, cá nhân) tham gia hoặc hợp tác đầu tư phát triển sản xuất; tiêu thụ sản phẩm; tổ chức sơ chế, chế biến; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp chiến lược của tỉnh bao gồm: Lúa chất lượng cao, cao su, cà phê chè, hồ tiêu, sắn, cây ăn quả đặc sản, chăn nuôi bò, lợn, gia cầm, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, trồng rừng có chứng chỉ FSC.
Không áp dụng đối với các Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Phần thứ hai
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ CÂY CON CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2010-2016 
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh những năm qua chịu nhiều tác động bất thuận của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi diễn biến phức tạp; cùng với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả vật tư “ đầu vào” phục vụ sản xuất tăng cao, giá cả nông sản và thị trường một số mặt hàng chủ lực trong nông nghiệp thấp và không ổn định đã tác động lớn đến sản xuất và thu nhập của người nông dân. Nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành cùng với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của bà con nông dân trong tỉnh, do đó sản xuất nông nghiệp không ngừng phát triển; đời sống nông dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp những năm qua trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

1. Lĩnh vực trồng trọt

Nhiều giống cây trồng mới đã được khảo nghiệm và bổ sung vào bộ giống chủ lực của tỉnh.  Đã xác định được bộ giống lúa chủ lực, ngắn ngày và cực ngắn, có năng suất, chất lượng để né tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa vào sản xuất diện rộng các giống chất lượng cao để nâng cao  giá trị gia trên đơn vị diện tích. Đưa tỷ lệ sử dụng giống ngắn ngày từ 50% năm 2010 lên 80% năm 2016. Ngoài ra, với các phương thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, kết hợp sự đầu tư về cơ sở hạ tầng thiết yếu, về giống cây trồng có năng suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương, đã từng bước thay đổi được phương thức sản xuất lạc hậu và ứng dụng được những khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đưa hiệu quả sản xuất ngày một tăng lên.
Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được kịp thời ứng dụng và  phổ biến nhân rộng trên địa bàn như: “1 phải 5 giảm”, IPM và  FFS trên cây lúa, cây trồng cạn và cây công nghiệp dài ngày. 
Kết quả sản xuất các cây trồng chủ lực như sau:

- Cây lúa: Vùng lúa chất lượng cao được quy hoạch tập trung tại các huyện, thành phố, thị xã. Diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao tăng lên qua từng năm. Năm 2016, diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao đạt 30.400 ha , chiếm 64% tổng diện tích gieo trồng lúa 02 vụ, giá trị tăng 15-20% so với sản xuất lúa thường. Đến nay trên địa bàn tỉnh có gần 1.300 cơ sở xay xát, đánh bóng lúa gạo, công suất chế biến bình quân 80 ngàn tấn/năm, chiếm hơn 30% sản lượng lúa của tỉnh, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đáp ứng cho nhu cầu thị trường.

- Cây sắn: Đã hình thành nên các vùng nguyên liệu sắn gắn với nhà máy chế biến. Tổng diện tích sắn trên địa bàn năm 2016 đạt 12.999,3 ha, sản lượng đạt 218.388,2 tấn, tăng 65.728,1 tấn so với năm 2010. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 03 nhà máy chế biến tinh bột sắn với công suất thiết kế gần 400.000 tấn sắn củ tươi/năm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất sắn theo hướng tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Ổn định thu nhập trồng sắn cho người sản xuất bình quân 30 – 40 triệu đồng/ha/năm, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. 

- Cây cao su: Đã chứng minh hiệu quả rất rõ về cả 3 mặt: kinh tế, xã hội và môi trường đối với tỉnh Quảng Trị, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở vùng miền Tây của tỉnh. Tính đến cuối năm 2016 diện tích cao su đạt 20.264 ha, sản lượng mủ đạt 12.432  tấn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 cơ sở chế biến mủ cao su với tổng công suất chế biến: 22.500 tấn/năm. Với công suất này về cơ bản đã đảm bảo việc tiêu thụ cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

- Cà phê chè:  Là cây trồng chiến lược, lợi thế của vùng đất đỏ bazan thuộc huyện Hướng Hóa. Diện tích cà phê cuối năm 2016 đạt 4.692 ha. Hiện nay, trên địa bàn có 14 cơ sở thu mua và chế biến cà phê với tổng công suất thiết kế gần 100.000 tấn quả tươi/năm đã tiêu thụ hết lượng cà phê trên địa bàn.  Tuy sản lượng chưa nhiều, nhưng với tiềm năng đất đỏ Bazan màu mỡ, độ cao và khí hậu thích hợp nên sản phẩm cà phê chè của tỉnh được trong và ngoài nước biết đến bởi chất lượng thơm ngon. Phát triển sản xuất cà phê có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển KT - XH ở miền Tây của tỉnh, nhằm giải quyết việc làm, tạo ra sản phẩm xuất khẩu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu cho nhân dân, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới của tổ quốc.
- Hồ tiêu:  Diện tích trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2016 đạt 2.450 ha, tăng 466,2 ha so với năm 2010. Năng suất đạt 10,5 tạ/ha, sản lượng 1.879 tấn, tăng 226 tấn so với năm 2010. Với đặc thù khí hậu và đất đai đã tạo cho hạt tiêu Quảng Trị có mùi thơm, vị cay rất đặc trưng, được thị trường trong, ngoài nước ưa chuộng. Hồ tiêu là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân Quảng Trị. Đã xây dựng được Chỉ dẫn địa lý Quảng Trị cho sản phẩm Hồ tiêu; đăng ký sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu “Tiêu Cùa” của Tổng công ty cổ phần Thương mại Quảng Trị. Từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến Hồ tiêu để nâng cao giá trị thu nhập cho người sản xuất. 
- Cây ăn quả đặc sản: Một số cây ăn quả lâu năm mang tính đặc thù của vùng miền, có chất lượng và giá trị kinh tế cao đã phát triển và có chổ đứng trên thị trường như: chuối Mật mốc ở Hướng Hóa, chuối lùn ở ĐaKrông, cam vùng K4- Hải Lăng, Bơ ở Hướng Hóa, Gio Linh...  Diện tích cây ăn quả lâu năm đến cuối năm 2016 là 6.234,2 ha, trong đó: Diện tích trồng chuối là 4.732,6 ha, sản lượng 49.574 tấn, tập trung nhiều nhất tại huyện Hướng Hóa. Trong các năm qua mặt hàng chuối không chỉ cung cấp cho thị trường nội địa, mà còn xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Nhật Bản với doanh thu ước đạt gần 100 tỷ đồng/năm. Nhờ nguồn thu nhập từ chuối mà rất nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên khá giả. Ngoài cây chuối, mặc dù diện tích chưa nhiều nhưng Cây bơ (Hướng Hóa, Gio Linh, Vĩnh Linh), cây cam (Vùng K4- Hải Lăng), Thanh Long ruột đỏ cùng là những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, dần thích nghi với điều kiện tự nhiên một số vùng.
2. Lĩnh vực chăn nuôi:

Chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng trang trại, gia trại công nghiệp bán công nghiệp. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng về cả số lượng và chất lượng. Các hoạt động chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến nông chăn nuôi tiếp tục được đẩy mạnh; luôn chủ động, khuyến khích, thúc đẩy, đầu tư việc áp dụng khoa học, công nghệ trong chăn nuôi. Trong thời gian qua, các mô hình chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như: giống mới năng suất cao; nuôi bằng chuồng kín, tự động hóa các khâu thức ăn, nước uống, tiêu độc khử trùng… ngày càng được áp dụng rộng rãi. Các giải pháp áp dụng xử lý chất thải chăn nuôi như Biogas, đệm lót sinh học ngày càng được nhân rộng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế và đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh. 

- Chăn nuôi lợn:  Giai đoạn 2011-2016, phát triển khá nhanh về số lượng, chất lượng đàn. Năm 2011 tổng đàn lợn toàn tỉnh 229.103 con, đến năm 2016 đạt 298.664con, tăng xấp xỉ 4%/năm. Sản lượng thịt lợn hơi chiếm 73,6% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại tương đương với bình quân chung cả nước. Chất lượng đàn ngày càng được cải thiện; cơ cấu đàn lợn nái chiếm 21% tổng đàn, trong đó đàn nái lai (ngoại x nội) khoảng trên 60% tổng đàn nái; Giống lợn nái chủ yếu là các giống như: Landrace, Yorkshire, Móng Cái và các con lai giữa các giống trên. Kế đến là lợn nái ngoại được nuôi tại các trang trại và một số gia trại trên toàn tỉnh; số lượng lợn nái nội Móng Cái thuần chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng đàn nái.

Trong chăn nuôi lợn, đã hình thành các mô hình chăn nuôi hộ lớn và liên kết trong sản xuất như: liên kết ngang trong chăn nuôi lợn thịt giữa các hộ chăn nuôi từ khâu sử dụng chung một loại thức ăn, được hướng dẫn cùng một quy trình kỹ thuật và cùng tiêu thụ chung một phần sản phẩm như HTX Long Hưng huyện Hải Lăng; HTX Đoàn Kết, HTX Thống Nhất - huyện Cam Lộ; HTX Thành Công huyện Vĩnh Linh... với quy mô nuôi bình quân >100 con lợn nái và >1.000 con lợn thịt/HTX. Liên kết dọc giữa người chăn nuôi lợn với doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 16 mô hình với quy mô nuôi lợn thịt từ 600-1.000 con/mô hình; có 01 mô hình nuôi với quy mô 3.000-4.000 con. (Dạng liên kết khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống và thức ăn chăn nuôi - Trang trại chăn nuôi - Tiêu thụ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh; nâng cao giá trị gia tăng, giúp truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã lập dự án đầu tư vào chăn nuôi, điển hình như Công ty Tân Triều huyện Hướng Hóa đầu tư vào chăn nuôi lợn, trong năm 2016 đã đưa vào nuôi 350 lợn nái, 2.000 lợn thịt.

- Chăn nuôi bò: Tổng đàn bò tăng qua các năm, năm 2011 tổng đàn bò toàn tỉnh 53.025 con, đến năm 2016 đạt 69.354 con, tăng xấp xỉ 0,9%/năm. Chất lượng Hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi bò ngày càng được khẳng định, nhiều nông hộ chăn nuôi bò dần chuyển hướng sang chăn nuôi thâm canh, trồng cỏ nuôi bò nhốt. Chất lượng đàn bò ngày càng nâng cao, số lượng bò lai Zebu khoảng trên 22.500 con chiếm tỷ lệ 40,6% tổng đàn, số lượng bò lai nhóm Zebu năm sau tăng cao hơn năm trước, bình quân tăng từ 8-9%/năm. Tuy chưa hình thành được mô hình liên kết với quy mô lớn, nhưng chăn nuôi bò bước đầu đã hình thành các tổ hợp tác chăn nuôi bò nhốt vỗ béo, bò hướng thịt kết hợp dành vùng đất tốt để trồng cỏ (thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; các xã vùng Đông huyện Vĩnh Linh:  Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Tân,...; phối tinh và nuôi thử nghiệm bò siêu thịt BBB tại Hải Lăng) đang ngày càng phát triển. Giá trị và lợi nhuận được tăng lên cao hơn khi chuyển đổi sản xuất từ cây trồng có giá trị thấp sang trồng cỏ làm thức ăn cho bò. 

- Gia cầm: Đàn gia cầm giai đoạn 2011 - 2016 tăng nhanh qua các năm, tốc độ tăng bình quân 4,1%/năm. Sản lượng thịt gia cầm hơi năm 2016 ước đạt 4.564,8 tấn, đạt gần 12% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại.  

Các mô hình trang trại chăn nuôi thủy cầm thâm canh phát triển khá tốt, theo thống kê toàn tỉnh hiện có gần 100 trang trại chăn nuôi vịt đẻ, vịt thịt với quy mô trên 1.000 con, với 44 cơ sở ấp nở (ấp trứng ngan, vịt) hàng năm cung ứng cho toàn tỉnh khoảng 200.000 con giống vịt, ngan... còn lại là chăn nuôi nông hộ chiếm đa số.  

3. Quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ FSC:

Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh có khoảng 75.000 ha rừng trồng sản xuất, trong đó rừng trồng của các hộ gia đình có khoảng 35.000 ha. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng hàng năm trên địa bàn Tỉnh bình quân từ  450.000 - 500.000 m3. Gỗ nguyên liệu từ rừng trồng chủ yếu bán cho Nhà máy sản xuất gỗ MDF trên địa bàn, gỗ dăm giấy xuất khẩu, gỗ ghép thanh và gỗ củi phục vụ cho mục đích sinh hoạt. 

Với định hướng tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, trên địa bàn tỉnh đã hình thành được vùng nguyên liệu gỗ tập trung; chuyển dần từ sản xuất kinh doanh gỗ nhỏ sang sản xuất kinh doanh gỗ lớn gắn với công nghiệp chế biến sâu theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có gần 21 ngàn ha diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC (Trong đó: 1.392,6 ha của nhóm hộ gia đình và 19.598,0 ha của 3 công ty Lâm nghiệp); xây dựng được các mô hình chuyển hóa rừng trồng sản xuất dăm gỗ sang kinh doanh gỗ lớn và các mô hình trồng rừng gỗ lớn; Quảng Trị là tỉnh đi đầu trong cả nước về việc quản lý rừng bền vững - cấp chứng chỉ rừng FSC. Gỗ từ rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC được bán với giá cao hơn so với giá bán gỗ thông thường tại cùng thời điểm từ 30 - 40%, bình quân giá bán rừng khoảng 130 - 150 triệu đồng/ha (cá biệt có hợp tác xã Phú Hưng- Xã Hải Phú-Huyện Hải Lăng đã bán được 200 triệu đồng/ha). Người dân phấn khởi vì rừng bán được giá, chủ động hoàn toàn trong việc tìm kiếm khách hàng, tự thỏa thuận về giá cả và phương thức thanh toán, đây cũng là một lợi thế rất lớn thúc đẩy người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn. Trồng rừng theo chứng chỉ rừng trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua là bước đi cần thiết nhằm đáp ứng được yêu cầu trong quá trình hội nhập, bảo vệ môi trường và phát triển rừng bền vững, mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân. Việc trồng rừng thực sự giúp cho người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 
Nhằm tạo điều kiện cho hộ gia đình trồng rừng tham gia chứng chỉ rừng cũng như thực hiện chiến lược của Tỉnh về phát triển trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn có chứng chỉ, tháng 4/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định cho phép thành lập Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị. Mô hình Hội chứng chỉ rừng Quảng Trị là mô hình đầu tiên của cả nước, mặc dù quy mô Hội hiện này còn hạn chế, tuy nhiên thành công này là nền tảng để tiếp tục nhân rộng trên phạm vi trong và ngoài tỉnh.
4.  Nuôi trồng thủy sản.
- Tôm thẻ chân trắng: Tuy mới hình thành trong những năm gần đây nhưng nghề nuôi tôm thẻ chân trắng đã có những bước phát triển vượt bậc. Đến năm 2016, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 550ha, tập trung tại các huyện: Hải Lăng 120ha, Triệu phong 300,1ha, Gio linh 68,1ha, Vĩnh Linh 52,3ha và thành phố Đông Hà 9,5ha. Tổng sản lượng đạt 3.343tấn. Năng suất đạt từ 8 – 15 tấn/ha.

Giống tôm thẻ chân trắng: Về giống tôm thẻ chân trắng: Hiện nay, giống thả nuôi tôm thẻ trên địa bàn tỉnh chủ yếu mua từ các tỉnh phía Nam
. Việc quản lý chất lượng giống tôm gặp nhiều khó khăn, do người sản xuất tự chủ động tìm kiếm nguồn giống. Ngoài ra, do khó khăn về nguồn vốn nên người dân thường chọn mua giống giá rẽ, nguồn gốc không rõ ràng, không được xét nghiệm, kiểm dịch dẫn đến tôm nuôi chậm lớn, dễ phát sinh dịch bệnh.
- Tôm sú:  Trước đây nghề nuôi tôm sú rất phát triển ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, do một số lợi thế của con tôm thẻ chân trắng như: năng suất cao, thời gian nuôi ngắn, khả năng chống chịu bệnh tật tốt... nên diện tích nuôi tôm sú giảm xuống và thay vào đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ngày càng tăng. Tuy nhiên, nuôi tôm sú vẫn có một số lợi thế là vốn đầu tư thấp, giá bán cao nên hiện nay tại nhiều địa phương vẫn duy trì nuôi tôm sú. Diện tích nuôi tôm sú đến năm 2016 khoảng 430 ha, tập trung tại các huyện: Vĩnh Linh 239,7ha, Gio Linh 73ha, thành phố Đông Hà 56,3 ha và Triệu Phong 61 ha. Tổng sản lượng đạt 430 tấn. Năng suất đạt từ 1,5 – 2,5tấn/ha.

Giống tôm sú:  Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 01 cơ sở sản xuất giống tôm sú là Trại sản xuất giống thủy sản mặn - lợ Cửa Tùng. Hàng năm, sản xuất được khoảng 5 – 10 triệu con giống, đáp ứng 5 – 10% nhu cầu thị trường. Số lượng giống còn lại chủ yếu được nhập từ các tỉnh phía Nam như: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận…
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 32/2009/QĐ-UBND (CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT 17/2009/NQ-HĐND).
1.Kết quả đạt được:
Thực hiện Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tổ chức mạng lưới Thú y cơ sở; Phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010- 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020 và Quyết định 32/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung với tổng kinh phí đã thực hiện là  7.078.447.000 đồng. Qua 5 năm thực hiện, kết quả đạt như sau:

1.1.Về phát triển giống cây trồng

Kết quả đạt được lớn nhất là làm thay đổi và nâng cao nhận thức của người nông dân về tầm quan trọng của công tác giống trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp họ tổ chức sản xuất có hiệu quả hơn; thông qua chương trình đã giúp nông dân chủ động được nguồn giống tại chổ, tiết kiệm chi phí mua giống. Giai đoạn 2010 – 2015, lượng giống lúa xác nhận các loại và tương đương sản xuất ra được tại các nông hộ ước đạt 17.000 tấn; giống sản xuất ra đã được nông dân tiêu thụ và trao đổi với nhau trong địa phương. Hạn chế tình trạng sử dụng thóc thịt làm giống, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa trong những năm gần đây. Thông qua việc thực hiện chương trình vùng giống nhân dân đã giúp các địa phương quy hoạch các vùng giống tập trung liền vùng, liền khoảnh để tổ chức sản xuất giống đạt hiệu quả. Một số địa phương như: huyện Hải Lăng đã trích ngân sách mua thêm giống Nguyên chủng hỗ trợ cho các HTX để bổ sung đảm bảo sản xuất đáp ứng nhu cầu giống của nhân dân trong huyện.

1.2.Về chương trình giống vật nuôi
 Thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, được người chăn nuôi hưởng ứng do vật nuôi sản xuất ra có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ được thị trường chấp nhận, phù hợp với thị hiếu và định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh. Đã hỗ trợ lợn đực giống cho các cơ sở TTNT lợn theo kế hoạch và đề xuất của các cơ sở hàng năm. Hỗ trợ lợn nái bố mẹ cho các trang trại và người chăn nuôi trong tỉnh. Trong đó, đàn lợn nái bố mẹ hỗ trợ năm 2011 đến nay đã đưa vào khai thác con giống vẫn giữ được ưu thế lai của đàn ngoại thuần có gốc từ ông bà, đẻ sai, tăng trọng nhanh, nhiều hộ gia đình đã khai thác được 3-5 lứa, mỗi lứa bình quân 12-14 con, tạo được vùng giống cho bà con tại địa phương mình.
Chương trình thụ tinh nhân tạo bò (TTNT bò):  Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện chương trình cải tạo đàn bò. Trên cơ sở phối hợp nhiều nguồn vốn, đã tập trung chú trọng đầu tư hỗ trợ chương trình này với các chính sách hỗ trợ chủ yếu: tinh, ni tơ, vật tư, thiết bị phục vụ công tác TTNT bò và tập huấn. Nhờ có những chính sách và kinh phí kịp thời nên chương trình cải tạo đàn bò từ năm 2010 đến nay thu được kết quả tốt. Đây là chương trình có tính chiến lược và thiết thực đối với người dân do vậy được người dân hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Kết quả phối giống năm sau cao hơn năm trước, đến cuối năm 2014 đàn bò lai Zebu chiếm 40,6% tổng đàn bò; bò lai đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với bò nội. Chất lượng đàn và hiệu quả kinh tế vượt trội gấp 1,5 - lần so với bò địa phương. 

1.3.Về chương trình giống thuỷ sản:
Chính sách hỗ trợ tôm sú bố mẹ tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất giống trong tỉnh nâng cao chất lượng con giống, duy trì việc sản xuất con giống tại chỗ trên địa bàn tỉnh để cung ứng cho nhu cầu của nhân dân trong điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi như các tỉnh phía Nam.

Chính sách trợ giá giống thủy sản giúp bà con nông, ngư dân giảm giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần duy trì và phát triển diện tích, năng suất và sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

2. Tồn tại, hạn chế

- Giống cây trồng: Lúa giống sau khi thu hoạch được thực hiện trao đổi một cách tự phát, các hợp tác xã chưa phát huy được vai trò trong việc phân phối sử dụng giống này vào sản xuất. Một số huyện phân bổ diện tích làm giống cho các cơ sở lớn hơn yêu cầu thực tế, nên lượng giống sản xuất ra không tiêu thụ hết trở thành thóc thịt, gây lãng phí; chưa tập trung chỉ đạo để xây dựng vùng giống tại các HTX.
Tỉ lệ hỗ trợ giống ngô, lạc còn thấp; mặt khác cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, nhất là hệ thống thủy lợi để tưới cho cây trồng cạn trong vụ Hè Thu chưa đảm bảo nên kết quả đạt được còn thấp (diện tích thực hiện hàng năm từ 60 - 80ha); chưa xây dựng được vùng sản xuất giống lạc tập trung, còn mang tính chất hỗ trợ.

- Giống vật nuôi:  Điều kiện để được hỗ trợ giống vật nuôi trong Quyết định 32 là khá cao khó áp dụng tại một số địa phương. Kinh phí  bố trí cho các chương trình còn hạn chế đặc biệt là chương trình huấn luyện, đào tạo cho nông dân và đội ngũ Dẫn tinh viên trong chương trình cải tạo đàn bò.
Phân cấp quản lý và kinh phí thực hiện QĐ 32 trong lĩnh vực chăn nuôi lợn được giao cho UBND các huyện, tuy nhiên nhiều địa phương thực hiện còn hạn chế hoặc ít quan tâm đến nguồn vốn hỗ trợ này. Một số địa phương sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ vào các hạng mục nhưng chưa được quy định trong QĐ32 hoặc không bố trí vốn để thực hiện theo phân cấp ngân sách.

Ngân sách huyện bố trí thực hiện chương trình chưa có thông tin kịp thời của các địa phương để tổng hợp chung, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ yếu quản lý phần ngân sách tỉnh cân đối thông qua nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của các đơn vị được giao của các đơn vị thuộc ngành là Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi; Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư; 

- Giống thuỷ sản:  Về nguồn kinh phí hỗ trợ: Kinh phí hỗ trợ hiện nay hàng năm đối với giống thủy sản còn thấp nên số lượng giống và kinh phí hỗ trợ cho nhân dân chưa được nhiều.
Về hạng mục hỗ trợ: Mặc dù Sở Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan chức năng chuyên môn thường xuyên khuyến cáo người dân khi mua tôm giống phải qua kiểm dịch và xét nghiệm các bệnh nguy hiểm theo quy định, nhưng do chi phí làm các xét nghiệm cao nên nhiều hộ nuôi bỏ qua khâu này. Nguồn tôm giống thả nuôi trên địa bàn tỉnh từ nhiều địa phương khác nhau nên việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng tôm giống gặp nhiều khó khăn dẫn đến một số hộ nuôi thả tôm giống chưa qua kiểm dịch làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đề xuất trong giai đoạn tới cần có chính sách hỗ trợ chi phí xét nghiệm bệnh tôm để khuyến khích các cơ sở nuôi trồng thủy sản xét nghiệm các bệnh nguy hiểm theo quy định của Bộ NN&PTNT.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG, CON NUÔI CHỦ LỰC VÀ NGUYÊN NHÂN
1.Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất các cây trồng, con nuôi chủ lực của tỉnh trong những năm qua vẫn còn nhiều tồn tại và thách thức: 

- Quy mô sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, công tác dồn điền đổi thửa thực hiện chưa triệt để; tích tụ ruộng đất thấp, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến còn ít, tập quán sản xuất của người nông dân chậm thay đổi, thiếu sự nhanh nhạy trước biến động của thị trường, thất thoát sau thu hoạch còn rất lớn,...

- Việc liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với HTX và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn yếu và lỏng lẻo. Mô hình tái cơ cấu sản xuất, chế biến và tiêu thụ để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất đang ở quy mô nhỏ, người dân hưởng lợi từ chính sách còn ít, việc quản lý môi trường và VSATTP trong nông sản còn hạn chế.
- Kết nối sản phẩm giữa các miền, vùng, giữa các địa phương với nhau để tạo ra 1 sản phẩm hàng hóa đồng nhất, khối lượng lớn để kết nối thị trường chưa làm được;

- Việc khai thác thế mạnh để phát triển các sản phẩm hàng hóa của các tiểu vùng sinh thái (ven biển, đồng bằng, miền núi ) chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

- Công tác triển khai quy hoạch phát triển chăn nuôi còn chậm; các địa phương vẫn chưa chủ động, thiếu quan tâm trong công tác quy hoạch và định hướng phát triển vùng chăn nuôi tập trung, bền vững. 

- Các loại hình nuôi, đối tượng vật nuôi ở các địa phương đã có những mâu thuẫn phát sinh giữa chăn nuôi và trồng trọt, giữa chăn nuôi và nguồn thức ăn (nhất là gia súc ăn cỏ), giữa chăn nuôi và môi trường. Các tiến bộ kỹ thuật đã được triển khai áp dụng cho hiệu quả nhưng việc nhân rộng mô hình còn khó khăn, nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp.

- Phương thức chăn nuôi tại tỉnh mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng quảng canh, tận dụng, nhỏ lẻ. Thiếu mạnh dạn đầu tư thâm canh, mở rộng quy mô, liên doanh liên kết theo chuỗi sản xuất để gia tăng giá trị; 

- Chưa có những giải pháp tổ chức sản xuất chăn nuôi từ tỉnh đến địa phương như hệ thống sản xuất giống vật nuôi; hệ thống dịch vụ khuyến nông chăn nuôi, hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm,... Sản phẩm chăn nuôi sản xuất được chủ yếu vẫn tự sản tự tiêu, giá thành cao, chưa tạo được thương hiệu, địa chỉ sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn từ chăn nuôi, thiếu tính cạnh tranh.

- Một số vùng nuôi tôm hình thành tự phát, không có quy hoạch chi tiết; nhiều cơ sở nuôi tôm không có ao chứa, xử lý nước cấp và chưa dành diện tích để xử lý nước thải, đặc biệt là ao chứa và xử lý chất thải trong quá trình nuôi tôm, bước đầu có dấu hiệu vùng nước ven bờ các vùng nuôi tôm trên cát bị ô nhiễm; hệ thống bơm cấp, thoát nước chồng chéo nhau (đầu cấp nước của cơ sở này là nơi xả thải của cơ sở nuôi kế tiếp), gây mất an toàn trong quá trình nuôi, tôm dễ bị dịch bệnh.

- Nguồn tôm giống thả nuôi trên địa bàn tỉnh từ nhiều địa phương khác nhau nên việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng tôm giống gặp nhiều khó khăn dẫn đến một số hộ nuôi thả tôm giống chưa qua kiểm dịch làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

·  Xu hướng chung của nông dân quan tâm phát triển trồng rừng nguyên liệu gỗ dăm giấy hơn là trồng rừng gỗ lớn, gỗ có chứng chỉ.

·  Việc đưa một số loài cây bản địa vào trồng rừng gỗ lớn gặp rất nhiều khó khăn do chu kỳ kinh doanh dài, chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia.

2. Nguyên nhân:

2.1. Nguyên nhân khách quan.
- Nguồn vốn hỗ trợ cho các chương trình, dự án về nông nghiệp sạch, công nghệ cao trên địa bàn còn hạn chế

- Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

- Điều kiện khắc nghiệt do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

- Giá cả các mặt hàng nông nghiệp trên địa bàn những năm gần đây thiếu ổn định, khả năng cạnh tranh thấp so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, chịu sự cạnh tranh gay gắt của các loại nông sản từ các nơi khác nhập về .

-  Trồng rừng gỗ lớn gắn với xây dựng chứng chỉ rừng đòi hỏi phải có chu kỳ kinh doanh dài trên 10 năm, trong khi đó hiện nay trồng rừng sản xuất bán gỗ dăm giấy với chu kỳ kinh doanh ngắn hơn (từ 6-7 năm), thị thường tiêu thụ dễ dàng, có sự cạnh tranh cao hơn; Chi phí cho đánh giá định kỳ 5 năm/ lần và đánh giá hàng năm khá cao;  Thị trường nguyên liệu từ rừng trồng hiện nay chủ yếu từ cây Keo, chưa đáp ứng được các nhu cầu đa dạng về chủng loại nguyên liệu, chất lượng gỗ để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác quy hoạch vùng sản xuất trên địa bàn còn hạn chế.

- Người dân chưa thực sự chú trọng đến sản phẩm chất lượng cao kể cả trong sản xuất cũng như trong tiêu thụ sản phẩm.
- Các hộ sản xuất thiếu vốn đầu tư cho sản xuất quy mô lớn. Nhiều hộ nuôi còn thiếu ý thức trách nhiệm cộng đồng, tình trạng mạnh ai nấy làm vẫn thường xảy ra, xã thải bừa bãi không đúng nơi quy định, thậm chí kể cả xã tôm bị bệnh ra môi trường làm ảnh hưởng đến các hộ nuôi xung quanh.
-Một số cơ sở nuôi còn thiếu ý thức trong việc khai thác nước ngầm, khai thác và sử dụng bừa bãi lãng phí, chưa chú trọng đến việc trồng cây chắn cát và lập vành đai bảo vệ tầng chứa nước, dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngọt và nước ngầm.

- Nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp chưa được ưu tiên, tập trung cho các cây con có lợi thế cạnh tranh.

·  Đa số hộ gia đình nông dân trồng rừng thuộc đối tượng hộ nghèo, khó khăn về kinh tế, thu nhập thấp, trong khi đó chưa có cơ chế trợ giúp cho người trồng rừng sản xuất gỗ lớn để giải quyết các khó khăn lúc cần thiết nên xuất hiện tình trạng người nông dân ban đầu hăng hái tham gia vào nhóm chứng chỉ nhưng khi gặp khó khăn về kinh tế họ xin rút khỏi nhóm chứng chỉ để khai thác rừng bán nhằm giải quyết các nhu cầu bức thiết của gia đình. 

- Người dân rất khó khăn khi tiếp cận với các Ngân hàng thương mại để vay vốn để phát triển sản xuất, phát triển rừng
- Chưa có cơ quan chuyên dự báo về giá cả, thị trường để hướng dẫn hỗ trợ người nuôi, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của người nuôi.

Phần thứ ba
NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm

- Xây dựng và phát triển các loại cây trồng, con nuôi  chủ lực, có lợi thế cạnh tranh phải trên cơ sở đổi mới tư duy, tiếp cận thị trường; đi tắt, đón đầu, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên đất, nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; rà soát và điều chỉnh quy hoạch, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nhằm tạo ra sự đột phá về năng suất, chất lượng, sản lượng của các loại cây trồng chủ lực
- Xây dựng và phát triển các loại cây con chủ lực, có lợi thế cạnh tranh phải tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, tập trung, cánh đồng lớn gắn với chuỗi giá trị, trong đó Doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác phải là đầu kéo cho sản xuất, trên cơ sở huy động cao các nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế tham gia, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của nhà nước. Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các thành phần kinh tế, tập trung hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ, phát triển thị trường, cung cấp thông tin, dịch vụ; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát
Phát huy mọi nguồn lực để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế từng vùng trên cơ sở đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực (tài nguyên thiên nhiên, lao động, nguồn vốn) , nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp, nhằm tạo ra sự đột phá về năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực và khối lượng hàng hóa lớn, có độ đồng đều cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
2.2. Mục tiêu cụ thể

Tập trung phát triển một số cây trồng, con nuôi chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Quảng Trị, trong đó, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế gồm: Lúa chất lượng cao, sắn, cà phê chè, hồ tiêu, cao su và cây ăn quả đặc sản, bò, lợn, gia cầm, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, Quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ FSC gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của các vùng sinh thái.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Lúa chất lượng cao: Đến năm 2020, Diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao đạt 34.500 ha. Sản lượng đạt 172.500 tấn. Quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, thành phố Đông Hà. Quy mô mỗi vùng tập trung từ 500 – 1.000 ha. Đến năm 2020, có khoảng 5.000 ha lúa chất lượng cao sản xuất theo chuỗi. Lựa chọn được 3 – 4 giống lúa chất lượng cao để xây dựng thương hiệu Gạo chất lượng cao Quảng Trị.
- Sắn: Đến năm 2020, ổn định diện tích trồng sắn 10.500 ha, năng suất sắn đạt 20 – 25 tấn/ha, sản lượng đạt 262.000 tấn. Tập trung rãi vụ sắn, phát triển các mô hình canh tác sắn bền vững. Có hơn 50% diện tích ứng dụng giống sắn và các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất sắn.
- Cà phê: Đến năm 2020 đạt 5.300 – 5.500 ha, năng suất đạt 2 – 2,5 tấn/ha, sản lượng khoảng 14.000 tấn. Đến năm 2020, 40% diện tích cà phê già cỗi được tái canh bằng bộ giống cà phê chè chất lượng cao, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, có 10% diện tích cà phê áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm vào sản xuất. 50% người nông dân trồng cà phê theo quy trình kỹ thuật do cơ quan chuyên môn hướng dẫn. Xây dựng được 3 - 5 vườn đầu dòng cây cà phê chè để nhân giống.
- Hồ tiêu: Đến năm 2020, diện tích hồ tiêu toàn tỉnh đạt 2.300 - 2.500 ha, năng suất đạt trên 2 tấn/ha, sản lượng đạt 4.500 - 4.700 tấn. Tập trung ở vùng đất đỏ bazan của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa. Chương trình IPM hồ tiêu được phổ biến đến hầu hết người sản xuất để sản xuất hồ tiêu bền vững và phòng trừ bệnh chết nhanh chết chậm. Có 30% diện tích trồng hồ tiêu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Xây dựng được 3 – 5 vườn cây đầu dòng hồ tiêu.
- Cao su: Đến năm 2020, diện tích cao su toàn tỉnh đạt 22.000 - 23.000 ha. Tập trung phát triển vùng phía Tây các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hoá, ĐaKrông, Hải Lăng, Triệu Phong. Sản lượng khai thác ước đạt 20.000 - 25.000 tấn.
- Cây ăn quả đặc sản: Đến năm 2020, diện tích cây ăn quả đạt 10.000 ha, trong đó diện tích chuối đạt 4.400 ha tập trung chủ yếu huyện Hướng Hóa (Tân Long, Tân Thành và các xã vùng Lìa) và huyện ĐaKrông. Diện tích trồng Dứa trên địa bàn đạt 2.500 ha, sản lượng ước đạt 75.000 tấn nguyên liệu. Tập trung phát triển vùng gò đồi và cát ven biển tại các huyện Đakrông, Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. Tùy điều kiện đặc thù và lợi thế của mỗi vùng, các địa phương lựa chọn loại cây ăn quả đặc sản để xây dựng vùng sản xuất tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm. Ưu tiên xây dựng chuỗi giá trị sản xuất đối với sản phẩm chuối tươi,   xây dựng nhãn hiệu chuối lùn ĐaKrông và chuối tây Hướng Hóa, Dứa Quảng Trị. Kêu gọi Doanh nghiệp xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tập trung sản xuất cây ăn quả theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm và sản xuất có chứng nhận nhằm nâng cao hiệu quả của cây ăn quả trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế vườn hộ gia đình.

- Chăn nuôi bò: Tổng đàn bò 65 - 70 ngàn con vào năm 2020 và 75 ngàn con vào năm 2025; nâng tỷ lệ đàn bò lai Zebu lên 50% tổng đàn bò vào năm 2020 và 60-70% tổng đàn bò vào năm 2025.
- Chăn nuôi lợn: Tổng đàn lợn 300 - 330 ngàn con vào năm 2020 và đạt 350 - 400 ngàn con vào năm 2025; nâng tỷ lệ đàn lợn ngoại và lợn lai nhiều máu ngoại đạt 80-85% tổng đàn lợn vào năm 2020 và trên 90% tổng đàn lợn vào năm 2025, tỷ lệ đàn lợn nái ngoại và nái lai F1, F2 (nội x ngoại) đạt 80 % tổng đàn lợn nái vào năm 2020 và trên 85 % tổng đàn lợn nái vào năm 2025.

- Chăn nuôi gia cầm: Tổng đàn gia cầm 2,6 - 2,8 triệu con vào năm 2020 và đạt 3 triệu con vào năm 2025.
Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đến năm 2020 đạt 54 ngàn tấn và 60 ngàn tấn vào năm 2025.

- Tôm thẻ chân trắng: Tập trung phát triển nuôi thâm canh ở vùng cát bãi ngang ven biển. Đến năm 2020, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 1.000 ha, trong đó: Triệu Phong 575 ha, Hải Lăng 185 ha, Vĩnh Linh 125 ha và Gio Linh 115 ha; sản lượng đạt 11.000 tấn; năng suất đạt từ 15 - 20 tấn/ha. Định hướng đến năm 2025, duy trì ổn dịnh diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng và tập trung nâng cao giá trị sản phẩm.
- Tôm sú: Tập trung phát triển nuôi thâm canh và bán thâm canh ở các vùng cửa sông; đến năm 2020 diện tích nuôi tôm sú đạt 500 ha, trong đó: Triệu Phong 85 ha, Đông Hà 60 ha, Vĩnh Linh 280 ha và Gio Linh 75 ha; sản lượng đạt 1.000 tấn; năng suất đạt từ 2-3 tấn/ha. Định hướng đến năm 2025, duy trì ổn dịnh diện tích nuôi tôm sú và tập trung nâng cao giá trị sản phẩm.
- Quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ FSC:

Quy hoạch phát triển trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn/cấp chứng chỉ FSCTM với diện tích 42.000 ha trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

II. NHIỆM VỤ CỦA  ĐỀ ÁN
1. Tiếp tục phát huy những ưu điểm, những chính sách có hiệu quả của các Nghị quyết, Quyết định của tỉnh, Trung ương như: Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND;...

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được của các Chính sách, Nghị quyết, Quyết định đã và đang áp dụng, lựa chọn những chính sách có hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực đối với thực tiễn sản xuất để tiếp tục áp dụng đối với phát triển cây con chủ lực giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tạo ra sự đột phát về năng suất, chất lượng và thu nhập cho người sản xuất
2. Tập trung đồng bộ các chính sách phát triển đối với các loại cây, con chủ lực nhằm tạo ra các sản phẩm có tính đặc thù, có tính cạnh tranh cao của tỉnh. Nhiệm vụ cụ thể:

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất các loại cây con chủ lực theo hướng liên kết giữa các vùng, các huyện với nhau thành các vùng tập trung, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng (điện, thủy lợi) gắn với nhà máy chế biến, thị trường tiêu thụ nhằm tạo ra sản phẩm có khối lượng lớn, độ đồng đều cao, đảm bảo nhu cầu thị trường và phát triển bền vững.

Chuyển đổi giống cây con chủ lực theo hướng phục tráng, bảo tồn, phát triển các giống bản địa; du nhập các giống mới, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất. Thay đổi về cơ bản bộ giống cây con chủ lực theo hướng năng suất, chất lượng, đặc sản.


Đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch đối với sản phẩm chủ lực. Yêu cầu các sản phẩm chủ lực sản xuất theo quy trình kỹ thuật được hướng dẫn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam về chất lượng.


Tổ chức lại sản xuất theo hướng phát huy vai trò của HTX/Tổ hơp tác quá trình tổ chức sản xuất theo chuỗi; Đẩy mạnh các cơ chế hợp tác theo các hình thức như: Doanh nghiệp với nhóm nông dân; đối tác công tư... đảm bảo ổn định tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực.


Đầu tư hoàn thiện và cải tiến quy trình công nghệ chế biến sâu các sản phẩm chủ lực như: Chế biến cà phê hòa tan, chế biến tinh dầu gạo, hạt tiêu, chế biến các sản phẩm nước hoa quả, hoa quả đóng hộp...


 Đề xuất, kết nối với Chính phủ để các sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia vào các Đề án/Chương trình phát triển/ Chuỗi giá trị ngành hàng của cả nước như: Đề án tái canh, phát triển bền vững cà phê Việt Nam; Đề án phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu bền vững...

Đầu tư xây dựng chỉ dẫn địa lý Quảng Trị cho các sản phẩm chủ lực nhằm từng bước giới thiệu sản phẩm của tỉnh ra thị trường trong nước và quốc tế.

3. Một số Đề án, dự án ưu tiên 

* Về Trồng trọt:

+ Đề án tái canh và phát triển bền vững cà phê chè trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020, có tính đến 2025.
+ Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thiếu nước hoặc đất lúa sản xuất hiệu quả thấp.
+ Đề án quy hoạch vùng trọng điểm sản xuất lúa chất lượng cao hàng hoá theo mô hình “cánh đồng lớn”.
+ Đề án phát triển bền vững chuỗi giá trị sản xuất hồ tiêu.
+ Dự án phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản phục vụ tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

* Về chăn nuôi:

+ Đề án Phát triển một số vật nuôi chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025: 19,55 tỷ đồng.
+  Đề án quy hoạch, chính sách phát triển trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020: 15 tỷ đồng.
* Về Thủy sản:
+ Dự án hỗ trợ phát triển các đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020: (tôm sú, tôm thẻ chân trắng): 42 tỷ đồng
+ Dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường dịch bệnh trong nuôi tôm giai đoạn 2017-2020: 4,980  tỷ đồng.
* Về lâm nghiệp:

Xây dựng mô hình chuỗi giá trị liên kết từ trồng, tiêu thụ đến chế biến sản phẩm. Chọn HTX Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, xây dựng mô hình điểm về liên kết chuỗi để làm cơ sở nhận rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. 

III. GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Về rà soát, điều chỉnh và thực hiện Quy hoạch chi tiết phát triển các loại cây con chủ lực theo các vùng sản xuất tập trung, có liên kết

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2211/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014; Tiếp tục rà soát, xây dựng quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất cây trồng chủ lực dựa trên tiềm năng, lợi thế của các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo có sự liên kết giữa các vùng sản xuất trong tỉnh, gắn với nhà máy chế biến và dự báo nhu cầu của thị trường.

Xây dựng Bộ tiêu chí để quy hoạch vùng sản xuất cây trồng chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

2. Về Khoa học và công nghệ
- Khẳng định vai trò của giống cây, con đối với sự thúc đẩy tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Giai đoạn 2016 - 2020, tập trung ứng dụng giống mới, năng suất cao, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng các loại cây con chủ lực. Đối với giống lúa tập trung vào bộ giống ngắn ngày, cực ngắn, chất lượng cao, kháng sâu bệnh. Đưa giống cà phê chè mới thay thế dần giống Catimor đã thoái hóa.  Xây dựng vườn nhân giống hồ tiêu sạch bệnh để làm vật liệu nhân giống trên địa bàn. Bình tuyển, chọn tạo cây đầu dòng các loại cây ăn quả đặc sản để xây dựng vườn cây ăn quả đầu dòng cung cấp vật liệu nhân giống cho sản xuất cây ăn quả trên địa bàn nhất là giống bơ, cam… Phục tráng, tuyển chọn, nhân giống các loại cây con đặc sản, thích nghi với điều kiện tự nhiên, khí hậu của tỉnh như: Giống lúa HC95, giống tiêu Vĩnh Linh, giống lợn bản, gà ri...
- Xây dựng và chuyển giao nhanh các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong canh tác, thu hoạch, bảo quản chế biến các loại cây trồng, con nuôi, trong đó ưu tiên các mô hình tưới thông minh, tiết kiệm cho cây trồng cạn, cây công nghiệp dài ngày, sản xuất thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt và quy trình canh tác hữu cơ, quy trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn dịch bệnh... để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Đổi mới công tác khuyến nông kịp với yêu cầu tái cơ cấu ngành, tổ chức các dịch vụ về chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật quản lý từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận nhanh chóng với các thành tựu khoa học công nghệ, quản lý, thông tin thị trường...

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, huy động sự tham gia các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp; tăng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và khuyến nông. Hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận với dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Phát triển mạng lưới công nghệ thông tin đến tận xã, thôn, xóm để người dân tiếp cận thông tin kinh tế khoa học kỹ thuật, thị trường.
4. Về tổ chức sản xuất

Nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa các khâu gắn với việc tích tụ, tập trung ruộng đất, sản xuất quy mô lớn. Xây dựng chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy quá trình áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các khâu gieo trồng, thu hoạch, chế biến. Phấn đấu đến năm 2020, diện tích sử dụng công cụ sạ hàng đạt 70%, diện tích làm đất, thu hoạch bằng máy đạt trên 90%, hầu hết sản phẩm lạc được bóc vỏ bằng máy, 50% sản lượng hồ tiêu được sơ chế trước khi xuất bán. 
Tiếp tục chỉ đạo dồn điền đổi thửa, khuyến khích nông dân có đất nhưng không có khả năng sản xuất cho thuê, góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; xoá bỏ tình trạng bỏ ruộng, trả ruộng.

Tăng cường các hình thức sản xuất có liên kết với các Doanh nghiệp cung ứng đầu vào (giống, phân bón...) và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.

5. Đổi mới công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực và hình thành các hệ thống dịch vụ về nông nghiệp theo hướng chuyên môn hóa cao

Huy động tổng hợp các nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án để đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và công tác quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã đáp ứng tốt với yêu cầu phát triển ngành trồng trọt, hình thành nên đội ngũ chuyên gia về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, về phân tích thị trường tại các cơ quan, đơn vị chuyên môn.

Kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực của các cơ quan, đơn vị chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chất lượng sản phẩm (Giống cây trồng, phân bón, bảo vệ thực vật, chất lượng nông sản...) nhằm nâng cao chất lượng vật tư nông nghiệp đầu vào và sản phẩm đầu ra trong sản xuất.

Xây dựng, hình thành hệ thống dịch vụ về nông nghiệp ở cơ sở như: Tổ hợp tác, dịch vụ cơ giới hóa, tổ dịch vụ thu hoạch; tổ dịch vụ về Trồng trọt – BVTV ở xã, HTX, thôn... theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa trong phục vụ công tác cơ giới hóa các khâu, bảo quản chế biến sản phẩm, quản lý an toàn dịch hại trên đồng ruộng, đảm nhận khâu phun thuốc phòng trừ dịch hại trong quá trình sản xuất theo thông báo của cơ quan chuyên ngành nhằm giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học vào sản xuất.

6. Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng nông sản

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có lợi thế, chủ lực của địa phương như: Lúa chất lượng cao, tiêu Quảng Trị, cà phê Hướng Hoá, lợn bản Quảng Trị...; Hỗ trợ cải tiến mẫu mã, bao bì, đăng ký thương hiệu, thông tin, tìm kiếm thị trường. Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến cách thức quản lý, kỹ thuật trồng an toàn và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; xây dựng và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm; thực hiện thủ tục đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu thương mại sản phẩm để tránh bị nhái, bị mất thương hiệu; tạo dựng kênh phân phối thuận tiện, bền vững để sản phẩm dễ dàng đến tay người tiêu dùng.

Tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích mạng lưới thương lái phát triển làm đầu mối thu mua, tiêu thụ nông sản cho nông dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường liên doanh, liên kết giữa các nhà máy chế biến với các vùng nguyên liệu, thực hiện tốt chương trình liên kết 4 nhà theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại; Tiếp tục tăng cường tiếp thị quảng bá sản phẩm để tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất khẩu; hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, chủ động tìm thị trường và hợp tác liên kết sản xuất.

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chỉ đạo xây dựng các mô hình kiểm soát, quản lý chất lượng nông sản theo chuổi. Tập trung công tác giám sát, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cây trồng chủ lực như: rau quả, lúa, cà phê, hồ tiêu, lạc, ngô. Xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng VietGap phù hợp với điều kiện, trình độ sản xuất và tiến đến ứng dụng VietGap, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao làm cơ sở cho xây dựng vùng an toàn dịch hại, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu nông sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

7. Giải pháp chính sách

Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành nhất là chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013; Chính sách tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020. 

Bổ sung chính sách ưu tiên thỏa đáng cho việc đưa giống, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, nhất là giống mới, công nghệ cao tạo bước đột phá cho phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh. Trong đó, ưu tiên đối với các sản phẩm chủ lực phát triển chưa ổn định và bền vững, cụ thể: cây cà phê, cây hồ tiêu, lúa chất lượng cao, cây ăn quả đặc sản, lợn, bò, tôm thẻ chân trắng, tôm sú...

7.1. Chính sách về giống

7.1.1. Giống cây trồng: 

- Chính sách phát triển vùng giống lúa nhân dân nhằm giảm chi phí sản xuất, giúp nông dân chủ động nguồn giống chất lượng cao: Hỗ trợ 70% giá giống lúa Nguyên chủng để sản xuất vùng giống lúa nhân dân tại các HTX. Định mức hỗ trợ tối đa 12 triệu đồng/1 vùng 10 ha. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí quản lý, phân phối giống tại các hợp tác xã, nhóm hộ... với định mức 500.000 đồng/ha. Hỗ trợ 100% chi phí chỉ đạo sản xuất, báo cáo, giám sát quá trình tổ chức sản xuất vùng giống nhân dân, với định mức 5 triệu đồng/vùng 10ha. Tổng diện tích hỗ trợ xây dựng vùng giống nhân dân tối đa 1.000 ha/năm.
Chính sách này áp dụng đối với  vùng sản xuất chủ động tưới tiêu, có quy hoạch vùng sản xuất giống tập trung với quy mô từ 10 ha trở lên và có cam kết sản xuất và luân chuyển giống theo quy định - Chính sách hỗ trợ xây dựng vườn nhân giống cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả chất lượng cao: Hỗ trợ 100% chi phí đánh giá, chứng nhận, cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng và 100% kinh phí tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nhân giống chất lượng cao cho các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn. Định mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/cơ sở. Mỗi năm hỗ trợ tối đa 5 cơ sở.
· Chính sách hỗ trợ giống phục vụ chương trình tái canh cây cà phê chè của tỉnh Quảng Trị

Các hộ gia đình có diện tích cà phê già cỗi cần phải tái canh nằm trong Quy hoạch trồng cà phê do cấp thẩm quyền phê duyệt được hỗ trợ:

+ Hỗ trợ 80% kinh phí mua giống mới phục vụ tái canh. Định mức hỗ trợ tối đa 8.000.000 đồng/ha. 

+ Hỗ trợ một lần 80% giống cây trồng ngắn ngày (lạc, ngô...) để luân canh trong thời gian chờ trồng mới. Định mức hỗ trợ giống tối đa 6.000.000 đ/ha/năm.

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, chuyển giao quy trình tái canh cho nông dân.

Diện tích hỗ trợ tái canh cà phê hàng năm không quá 200 ha.

4.1.2. Giống vật nuôi:

- Hỗ trợ giống lợn đực giống phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT): 

Hỗ trợ 60% kinh phí mua lợn đực giống hàng năm (lợn đã qua kiểm tra năng suất cá thể) cho các cơ sở thụ tinh nhân tạo. Định mức hỗ trợ không quá 12.000.000 đồng/con, số lượng hỗ trợ toàn tỉnh không quá 30 con/năm.

- Hỗ trợ giống lợn nái ngoại ông bà, bố mẹ và nái lai F1:

+ Hỗ trợ lợn nái ngoại hậu bị cấp ông, bà: Các cơ sở sản xuất giống có quy mô từ 30 con lợn nái ngoại trở lên được hỗ trợ 60% kinh phí mua lợn nái ngoại hậu bị cấp ông, bà cho cơ sở sản xuất giống lợn. Mức hỗ trợ không quá 4.500.000 đồng/con, trọng lượng lợn hỗ trợ không dưới 50kg/con; số lượng hỗ trợ toàn tỉnh không quá 50 con/năm. 

+ Hỗ trợ lợn nái ngoại hậu bị cấp bố, mẹ: các hộ, gia trại, trang trại đang chăn nuôi lợn nái (nội, ngoại, nái lai) có quy mô từ 10 con lợn nái trở lên được hỗ trợ 50% kinh phí mua lợn nái ngoại hậu bị cấp bố, mẹ hoặc nái lai F1 hậu bị (ngoại x nội) cho các hộ, gia trại, trang trại. Mức hỗ trợ không quá 2.500.000đ/con, trọng lượng lợn nái hỗ trợ không dưới 40kg/con. Số lượng hỗ trợ toàn tỉnh không quá 200 con/năm, số lượng hỗ trợ mỗi cơ sở không quá 20 con.

+ Hỗ trợ giống lợn bản địa: các hộ, gia trại, trang trại đang chăn nuôi lợn Vân Pa hoặc lợn rừng lai, có đủ điều kiện về chuồng trại, đảm bảo vệ sinh thú y được hỗ trợ 50% kinh phí mua lợn nái, lợn đực hậu bị giống Vân Pa cho các hộ, gia trại, trang trại. Mức hỗ trợ không quá 1.500.000đ/con, trọng lượng lợn hỗ trợ không dưới 15kg/con. Số lượng hỗ trợ toàn tỉnh không quá 100 con lợn nái Vân Pa hậu bị/năm và 10 con lợn đực Vân Pa hậu bị/năm; số lượng hỗ trợ mỗi cơ sở không quá 10 con lợn nái Vân Pa hậu bị/năm và 1 con lợn đựcVân Pa hậu bị/năm.

- Hỗ trợ giống gia cầm:

+Hỗ trợ giống gia cầm bố, mẹ: các hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi gia cầm sinh sản có quy mô từ từ 200 con trở lên đối với gà hoặc từ 300 con trở lên đối với vịt được hỗ trợ 50% giá giống gà, vịt bố mẹ nuôi làm giống (1 ngày tuổi) cho các hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi gia cầm sinh sản.  Định mức hỗ trợ không quá 10.000 đ/con gà giống và 8.000 đ/con vịt giống. Số lượng hỗ trợ toàn tỉnh không quá 2.000 con gà/năm và 2.000 con vịt/năm, số lượng hỗ trợ cho mỗi cơ sở là không quá 500 con đối với giống vịt hoặc 300 con đối với giống gà. 

+ Hỗ trợ giống vịt biển thương phẩm: Hỗ trợ 50% giá giống vịt biển thương phẩm (1 ngày tuổi) cho các hộ, gia trại, trang trại. Định mức hỗ trợ không quá 10.000đ/con; số lượng hỗ trợ toàn tỉnh không quá 2.000 con/năm, số lượng hỗ trợ cho mỗi cơ sở  không quá 200 con.

+ Hỗ trợ gà vịt giống thương phẩm: các hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi gia cầm đảm bảo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học được hỗ trợ 40% giá giống gà, vịt thương phẩm (1 ngày tuổi) cho các hộ, gia trại, trang trại. Định mức hỗ trợ không quá 4.000 đ/con đối với giống vịt, không quá 6.000đ/con đối với giống gà. Số lượng hỗ trợ toàn tỉnh không quá 5.000 con gà/năm và 5.000 con vịt/năm, số lượng hỗ trợ cho mỗi cơ sở là không quá 200 con đối với giống vịt hoặc 100 con đối với giống gà. 

- Hỗ trợ giống bò: 

+ Hỗ trợ giống bò nái hậu bị: : các hộ, gia trại, trang trại có chuồng trại chăn nuôi bò đảm bảo và có diện tích đất trồng cỏ từ 1.000m2 trở lên  được hỗ trợ 30% kinh phí mua bò nái hậu bị từ 50% máu Zebu trở lên cho các hộ, gia trại, trang trại. Mức hỗ trợ không quá 6.000.000đ/con, trọng lượng bò nái hỗ trợ không dưới 160 kg/con. Số lượng hỗ trợ toàn tỉnh không quá 30 con/năm, số lượng hỗ trợ mỗi hộ, gia trại, trang trại không quá 02 con.

+ Hỗ trợ bò đực giống: các hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi bò có quy mô từ 5 con trở lên hỗ trợ 50% kinh phí mua bò đực giống thuộc nhóm bò Zebu (Red Sindhi, Brahman, Sahiwal), các tổ hợp lai của nhóm bò Zebu với bò vàng Việt nam nhưng tối thiểu phải từ 75% máu bò Zebu trở lên cho các hộ, gia trại, trang trại. Mức hỗ trợ không quá 14.000.000đ/con, trọng lượng bò hỗ trợ không dưới 180 kg/con. Số lượng hỗ trợ toàn tỉnh không quá 20 con/năm, số lượng hỗ trợ mỗi hộ, gia trại, trang trại không quá 1 con.

4.1.3. Giống thủy sản:

- Hỗ trợ giá giống tôm bố mẹ (tôm sú): Các hộ nuôi tôm khi mua tôm bố mẹ phải có hóa đơn của cơ sở xuất bán, có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y, phiếu xét nghiệm của các bệnh nguy hiểm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT được hỗ trợ 100% giá giống; mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ tối đa 10 cặp tôm bố mẹ/năm; Định mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/hộ. Tổng số tôm bố mẹ hỗ trợ tối đa trong toàn tỉnh không quá 20 cặp/năm.

- Hỗ trợ giá giống tôm (tôm thẻ chân trắng, tôm sú): Các cơ sở nuôi tôm mới xây dựng hoặc mới đầu tư cải tạo lại đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật (có tối thiểu 30% diện tích để dành làm ao chứa, xử lý nước); giống tôm khi thả nuôi phải có hóa đơn của cơ sở xuất bán, có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y, phiếu xét nghiệm của các bệnh nguy hiểm theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT; biên bản thả giống có xác nhận của chính quyền và cơ quan lý về thủy sản địa phương được hỗ trợ  50% giá giống; tối đa mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ tối đa 2 triệu tôm giống/năm; Tối đa mỗi năm hỗ trợ không quá 100triệu tôm giống.

4.1.4. Giống cây trồng lâm nghiệp: Nghiên cứu chọn tạo giống mới, khảo nghiệm các giống cây trồng lâm nghiệp đã được công nhận theo hướng nâng các năng suất và chất lượng đáp ứng yêu cầu kinh doanh gỗ lớn và thúc đẩy các hoạt động chuyển giao giống mới vào sản xuất.

4.2. Chính sách về ứng dụng khoa học công nghệ và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đối với vùng sản xuất tập trung
- Hỗ trợ kinh phí chuyển giao khoa học công nghệ:

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn FFS, chuyển giao các quy trình canh tác bền vững đối với các loại cây con chủ lực. Định mức 20 triệu đồng/lớp, mỗi năm không quá 40 lớp.
- Hỗ trợ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm cho các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây thực phẩm (dứa): Các hộ gia đình/hợp tác xã có diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả tập trung với quy mô 01 ha trở lên đối với cà phê, cây ăn quả (dứa); 0,1 ha trở lên đối với hồ tiêu, được hỗ trợ 30% chi phí xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm. Tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ. 

- Hỗ trợ chứng nhận vùng sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm đối với vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản, cây công nghiệp dài ngày: Hỗ trợ 100% kinh phí chứng nhận vùng sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm đối với vùng sản xuất tập trung cây ăn quả đặc sản, cây công nghiệp dài ngày. Định mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ vùng. Mỗi năm hỗ trợ tối đa 10 vùng sản xuất tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm. Chính sách này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất cây ăn quả đặc sản ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch, quy mô tối thiểu 05 ha trở lên (danh mục được cơ cấu theo Đề án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành), và cây hồ tiêu, cây cà phê với quy mô từ 01 ha trở lên.

- Chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng chăn nuôi lợn đực giống phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT): Cơ sở chăn nuôi lợn đực giống phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo với quy mô từ 10 con trở lên được hỗ trợ một lần 50% kinh phí xây dựng mới các hạng mục công trình đường nội trại, điện, nước, hệ thống xử lý chất thải, tường rào đối với cơ sở chăn nuôi lợn đực giống phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo; Mức tiền hỗ trợ không vượt quá 80.000.000đ/cơ sở. Số lượng hỗ trợ toàn tỉnh mỗi năm không quá 3 cơ sở.

- Trang trại chăn nuôi lợn, bò, gia cầm: Các hộ gia đình có giấy chứng nhận trang trại chăn nuôi theo Thông tư số 27/2011/BNNPTNT ngày 13/4/20111 của Bộ NN & PTNT về Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại được hỗ trợ một lần 50% kinh phí xây dựng mới các hạng mục công trình đường nội trại, điện, nước, xử lý chất thải, tường rào đối với các trang trại chăn nuôi lợn, bò gia cầm. Hỗ trợ toàn tỉnh tối đa không quá 10 trang trại/năm. Mức tiền hỗ trợ không vượt quá 100.000.000đ/cơ sở.
- Hỗ trợ 50% giá trị tiền mua máy chế biến thức ăn (máy nghiền, máy trộn thức ăn, máy cuộn rơm làm thức ăn cho bò), mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/trang trại. Hỗ trợ toàn tỉnh tối đa không quá 10 trang trại/năm. 
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung nước mặn, lợ (ao chứa, ao xử lý nước thải, đê bao, hệ thống điện, đường chính vào vùng nuôi tôm). Đã được UBND tỉnh Quảng Trị Phê duyệt tại Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 5/9/2016 đối với Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình Phát triển thủy sản bền vững  với tổng mức đầu tư là 117,5tỷ đồng, chi phí do nhà nước đầu tư  90tỷ đồng, nhân dân tự thực hiện 27,5tỷ đồng,  trong đó hệ thống hạ tầng nuôi thủy sản nước mặn, lợ là 331,4ha.

- Hỗ trợ kinh phí xét nghiệm tôm giống : Giống tôm khi thả nuôi phải có hóa đơn của cơ sở xuất bán, có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y, phiếu xét nghiệm của các bệnh nguy hiểm theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT, biên lai thu phí xét nghiệm,  biên bản thả giống có xác nhận của chính quyền và cơ quan lý về thủy sản địa phương được hỗ trợ 50% kinh phí xét nghiệm; tối đa mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ xét nghiệm đối với tôm sú là 1lần, đối với tôm thẻ là 2 lần. Hỗ trợ tối đã mỗi năm không quá 200 mẫu. 

- Hỗ trợ trồng cỏ nuôi bò: Hỗ trợ 100% chi phí cơ bản trồng cỏ nuôi bò (gồm: giống cỏ, phân NPK, vôi bột) cho các hộ, gia trại, trang trại. Mức hỗ trợ 1.300.000đ/500m2 đất trồng cỏ; hỗ trợ tối đa không quá 2.000m2 đất trồng cỏ/hộ, gia trại hoặc 5.000m2 đất trồng cỏ đối với trang trại nuôi bò. Hỗ trợ toàn tỉnh không quá 20ha đất trồng cỏ/năm.

 4.3. Chính sách về tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:

- Hỗ trợ chi phí đầu tư hệ thống điện vào các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực với quy mô vùng tối thiểu từ 50 ha trở lên. Định mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/vùng. Mỗi năm hỗ trợ tối đa 5 vùng sản xuất tập trung.

- Hỗ trợ phát triển cánh đồng lớn lúa chất lượng cao có liên kết: Các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân đầu tư sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn có liên kết với doanh nghiệp với quy mô từ 20 ha trở lên được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg. Ngoài ra, còn được hưởng thêm một số chính sách ưu đãi của tỉnh, cụ thể như sau:

Hỗ trợ 30% chi phí mua giống lúa chất lượng cao có phẩm cấp chất lượng từ giống xác nhận trở lên gieo trồng trong dự án cánh đồng lớn. Định mức 700.000 đồng/ha. Tổng diện tích được hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn lúa chất lượng cao, lúa đặc sản toàn tỉnh tối đa 2.000 ha/năm.

- Hỗ trợ tổ chức sản xuất vùng trồng Dứa nguyên liệu

Liên kết với Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao hỗ trợ người dân ứng trước giống, phân bón.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao liên kết và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với người trồng Dứa trên địa bàn, tiến tới xây dựng nhà máy chế biến Dứa tại Quảng Trị.

- Hỗ trợ sản xuất có chứng nhận

Hỗ trợ kinh phí lần đầu thuê Tổ chức đánh giá cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đạt các tiêu chuẩn như: VietGap, Global Gap, Utz, Chứng nhận hữu cơ, 4C, Rainforest đối với các sản phẩm chủ lực với mức 50 triệu đồng/cơ sở được cấp giấy chứng nhận. Mỗi năm hỗ trợ tối đa 5 cơ sở sản xuất.
· Chính sách hỗ trợ người trồng rừng có chứng chỉ FSC

Có chính sách hỗ trợ hoạt động cấp chứng chỉ rừng theo nhóm hộ gia đình: Chính sách hỗ trợ các hợp tác xã Lâm nghiệp; hỗ trợ đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ kinh doanh cho chủ rừng, nâng cao tay nghề cho công nhân chế biến lâm sản; tạo môi trường thuận lợi cho sự liên kết giữa các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với chủ rừng là hộ gia đình và nhóm hộ gia đình; chính sách hỗ trợ khai thác, thu mua và vận chuyển và chế biến lâm sản.

(Chi tiết các giải pháp xem phụ lục đính kèm)
IV. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ.
Tổng nguồn vốn cần đầu tư thực hiện đề án Phát triển một số cây con nuôi chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 là: 112,9711 tỷ đồng

(Một trăm mười hai tỷ, chín trăm bảy mốt triệu, một trăm ngàn đồng)

Trong đó: 


- Ngân sách hỗ trợ:                              64,9771 tỷ đồng,          

- Doanh nghiệp và người dân đối ứng:  47,814 tỷ đồng.

( Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Phân kỳ đầu tư:

Năm 2017: 31,6201 tỷ (Nhà nước: 19,6666 tỷ; Nhân dân và DN: 11,9535 tỷ)

Năm 2018: 27,057 tỷ (Nhà nước: 15,1135 tỷ; Nhân dân và DN:  11,9535 tỷ)

Năm 2019: 27,057 tỷ (Nhà nước: 15,1135 tỷ; Nhân dân và DN:  11,9535 tỷ)

Năm 2020: 27,057 tỷ (Nhà nước: 15,1135 tỷ; Nhân dân và DN:  11,9535 tỷ)

V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI

5.1 Về hiệu quả kinh tế: 
Về trồng trọt: Các loại cây trồng chủ lực hàng năm tạo ra giá trị khoảng hơn 2.500 tỷ. Với việc áp dụng các chính sách hỗ trợ phát triển như trên, dự kiến sẽ nâng cao năng suất lên ít nhất là 20% (chưa kể chất lượng và giá bán tăng lên) thì như vậy mỗi năm sẽ tạo ra thu nhập tăng thêm ít nhất là 500 tỷ đồng cho người sản xuất.

Về chăn nuôi: Đề án thực hiện thành công sẽ nâng cao năng suất, chất lượng các giống vật nuôi chủ lực. Năng suất chăn nuôi các loại vật nuôi chủ lực dự kiến sẽ tăng thêm 10-15%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi chủ lực dự kiến đạt trên 54 ngàn tấn vào năm 2020, tăng thêm trên 15 ngàn tấn trong 5 năm, giá trị tăng thêm khoảng 750 tỷ đồng; góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Về thủy sản: Với sản lượng tôm nuôi theo Đề án đến năm 2020 tăng thêm 6.000 - 7.000 tấn;  giá trị trong nuôi tôm tăng thêm 600 - 700 tỷ đồng với mức lợi nhuận khoảng 40% giá bán; lợi nhuận tăng thêm 240 - 280 tỷ đồng.
Về sản xuất lâm nghiệp: Hiệu quả kinh tế từ việc trồng rừng gỗ lớn và quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ FSC đã được đánh giá trong thời gian qua. Giá trị tăng thêm 30-40% từ sản xuất kinh doanh gỗ lớn và gỗ có chứng chỉ sẽ góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp cũng như nền kinh tế tỉnh nhà.

5.2. Hiệu quả xã hội: 
Đề án thực hiện thành công góp phần làm giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người; xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Đồng thời, thực hiện Đề án thành công sẽ là định hướng cho phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng toàn diện, lựa chọn được thị trường để phát triển và mở rộng sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi theo  hướng tăng chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm chủ lực của tỉnh trên thị trường. 

5.3 Hiệu quả về môi trường: 
Đề án thành công giúp giải quyết được các vấn đề tồn tại do quá trình sản xuất gây ra như: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nguồn nước nuôi tôm thải ra, giảm nguy cơ gây cạn kiệt nguồn nước ngọt và nước ngầm trong nuôi tôm trên cát, hạn chế nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh, sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu tràn lan; Tăng cường khả năng hấp thụ cacbon từ việc trồng rừng sản xuất với chu kỳ kinh doanh dài tiến tới chi trả dịch vụ môi trường rừng theo tín chỉ cacbon.... Giúp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đất, nước, khí hậu, phát triển bền vững.  Đề án thúc đẩy phát triển chăn nuôi vật nuôi chủ lực theo vùng tập trung, với những trang trại, gia trại được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý chất thải đồng bộ giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. 

Phần thứ 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

Thành lập Ban chỉ đạo Đề án phát triển cây con chủ lực của tỉnh.

Chỉ các Sở Ban ngành, các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án. Kịp thời Báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cho Thường Trực UBND, Thường Trực HĐND, Thường trực Tỉnh ủy biết để có những điều chính, bổ sung kịp thời.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Lập kế hoạch và dự toán chi tiết nhu cầu kinh phí hỗ trợ;

- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định và tham mưu trình UBND tỉnh ra quyết định giao chỉ tiêu hàng năm cho các địa phương, đơn vị được thụ hưởng chính sách;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, định kỳ báo cáo tình hình về UBND tỉnh.

- Lồng ghép các chương trình dự án về nông nghiệp, phát triển nông thôn, vận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ để phát triển các đối tượng cây con chủ lực trên địa bàn.

3. Sở Tài chính; Sở Kế hoạch & Đầu tư:

- Đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định của UBND tỉnh;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ.
4. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch của các địa phương, phối hợp với các ngành liên quan để thẩm định về công nghệ áp dụng.

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu tập thể, chỉ dẩn địa lý các sản phẩm đặc sản vùng miền của tỉnh

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Căn cứ vào kế hoạch của các địa phương hàng năm và các chính sách ưu đãi về đất đai của nhà nước để  tạo điều kiện cho các đối tượng, được ưu tiên thuê đất ổn định lâu dài và được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường của Tỉnh thực hiện đo đạc, cấp sổ đỏ cho các đối tượng được hỗ trợ trong đề án theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Công thương:

- Hàng năm, chú trọng tổ chức lồng ghép các chương trình hoạt động khuyến công, hội chợ xúc tiến thương mại quy mô vừa và nhỏ gắn liền với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài nước nhằm quảng bá các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển cây trồng, con nuôi có giá trị cao và chính sách hổ trợ tại địa phương mình theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt;
a) Vào tháng 9 hàng năm, UBND các huyện, thành phố, thị xã lập kế hoạch chi tiết về nguồn vốn hổ trợ của năm sau gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp đề xuất và trình UBND tỉnh phê duyệt;
b) Bố trí kinh phí thực hiện cho các xã, phường, thị trấn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi có quyết định của UBND Tỉnh;
c) Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

8. Các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan:

- Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Trị: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện triệt để các nội dung tại Nghị định số: 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị và các ngân hàng thương mại, cổ phần khác trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho người dân vay đủ và kịp nguồn vốn để phát triển cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế cao trên địa bàn.

Phần thứ 4
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Thực hiện đề án Phát triển một số cây con chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 là hết sức cần thiết nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát huy mọi nguồn lực để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế từng vùng trên cơ sở đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, nhằm tạo ra sự đột phá về năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực và khối lượng hàng hóa lớn, có độ đồng đều cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế góp phần tăng thu nhập cho nông dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh quan tâm, trình HĐND tỉnh thông qua để kịp thời tổ chức thực hiện./.

Dự thảo lần 03








� Trên địa bàn tỉnh, chỉ có công ty Uni - President Việt Nam có một trại sản xuất giống tại xã Trung Giang – huyện Gio Linh với công suất 1 tỷ tôm giống trên năm, hàng năm sản xuất 500 – 600 triệu con, đáp ứng 50 – 60% nhu cầu thị trường của tỉnh. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, đến nay Công ty đang tạm dừng hoạt động.
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